
Họ và tên:................................................................................................lớp:............................ 

Thứ ...................ngày.............tháng ............năm............ 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 Bài 1:  Số 78 gồm   

      A.    7 chục và 8 đơn vị 

      B.    8 chục. 

          C.    8 chục và 7 đơn vị 

 Bài 2: Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là : 

 

 

 

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 3 : Điền dấu >,<,= : 

53  …..  66                  95 …..  63            78.…. 87 

47 …..   75                  58…..  82             65…..65 

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm rồi đọc các số đó:  

61; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; …....  

;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; ….... ;…..... ; 

….... ;…..... ; 90 

 

A.  64 , 58 ,  80 , 79 

B.  70 ,  75 ,  86  , 97 

C.  89 , 76 , 74 , 62 


